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Ông ơi thế cháu hỏi ông xong rồi ông nhớ những cái gì thì ông trả lời cho cháu với nhé.
Cứ hỏi gì tôi biết thì tôi...
Thế hồi còn nhỏ thì ông bà nhà mình trước làm nghề gì hả ông?
Chả làm gì, ruộng.
Thế thời nhỏ thì ông đi học ở đâu ạ?
Tôi học ở Vĩnh Tường.
À học ở Vĩnh Tường ạ?
Ừ.
Thế việc học hành lúc đấy là như thế nào hả ông?
Học trường chứ.
À học trường ạ? Thế học chữ Quốc ngữ hay là...?
Học vừa chữ Quốc ngữ vừa chữ Pháp.
À vừa chữ Pháp ạ?
Ừ.
Thế trước Cách mạng tháng Tám thì ông làm nghề gì hả ông?
Cái lúc Cách mạng tháng Tám thì tôi chỉ được như thế là cử ra giữ, giữ cái ông gọi là ông, ông Điền đấy thì trốn tù ở Hà Nội thế thì về Vũ Di thì thôi người ta gửi về đây để giữ nữa.
Coi như là làm bảo vệ đấy hả ông? Bảo vệ cho ông đấy ạ, hay là như thế nào ạ?
Cũng chả phải là bảo vệ, cứ như thế là ở trên nhìn xuống là thả trâu thả chiếc thì đứng đấy, xung quanh đấy anh nào mà đến gần thì đuổi.
Thế ông được vận động tham gia cách mạng như thế nào ạ? Mình tự tham gia hay là có ai đến vận động mình hả ông?
Lúc bấy giờ như thế tôi với lũ học trò với nhau, thì bảo tôi vào cách mạng thì tôi vào cách mạng chứ tôi có biết cách mạng là cái mách gì đâu.
Thế là mình tự xung phong tham gia?
Ừ.
Thế lý trưởng, chánh tổng cái thời trước Cách mạng đấy thì ở địa phương mình, ở xã này thì hoạt động thế nào hả ông?
Chánh tổng là nó ở thôn Hồng Ba kia, gọi là chánh tổng Quảng đấy. Thế còn ở dưới này thì từ lý trưởng lý chiếc này khác thì hốt, hốt cách mạng lắm, không dám làm gì đâu.
Thế ở đây thời Cách mạng tháng Tám ấy có cảnh sát hay là thuế quan không hả ông?
Không, chả có cái gì. Lúc bấy giờ như thế là Cách mạng tháng Tám vỡ nước, vỡ nước một cái thì như thế là, sau những cái ông mà làm lý phó trưởng là hốt hết, là sau mình chỉ huy. Lúc bấy giờ ở đây những cái trại là có…thì là chỉ huy thôi chứ còn chả, những cái ông lý trưởng, phó lý thì hốt mất vía chẳng có gì.
Thế khi mà Nhật đảo chính Pháp năm 45 ở đây thì ông thấy có những sự kiện nào xảy ra hả ông?
Chả có gì, đây như thế Nhật nó về đây ba lần hay hai lần đấy, thế nhưng mà như thế là nó đi qua đấy thôi, nó gọi dân lên cái chùa đây này.
Chùa này là chùa gì ạ?
Chùa Thiên Phúc.
Chùa Thiên Phúc ạ?
Ừ.
Nó gọi lên đấy thì làm gì hả ông?
Lên tập trung rồi nó giải thích thôi, nhưng mà thanh niên thanh niếc đi trốn hết, chả có ai ở ngoài dự.
Thế xong nó gọi lên nó thông báo thế là xong là thôi ạ?
Thế xong nó lại vác quân nó đi thôi.
Nó không để lại quân đóng ở xã à ông?
Không, chả có gì.
Nó có ở đây mấy ngày không?
Không, nó chỉ về ở Âu Long thôi mới biết này khác, súng xiếc này khác, sau đấy nó tập trung nó vào, nó vào một cái thì nó lên chùa, xong cái nó gọi dân lên thế là nó giải thích xong là nó đi.
Thế người ta có bắt mình là phải bán thóc hay là phải nộp thóc gạo cho người ta không hả ông?
Có bán thóc một năm. Thí dụ như nhà tôi đây là phải bán cả một tạ mới tôi chả nhớ được, gánh lên trên đầu làng đấy, chỗ đồng lúa đây này. Thế rồi sau như thế là lính Nhật nó mới mang về, mang người về, mang xe về đấy nó chở đi, mình đi theo vào trong đấy mà cân mà lấy tiền.
Thế là người ta bắt vào phải mang gạo mang thóc đi bán cho người ta à?
Mang thóc thôi.
Nó mua với giá rẻ hay là nó trả cho giá như thế nào hả ông?
Nào tôi có biết cái giá như thế nào, nó trả đồng tiền là lấy là lấy thôi chứ. Lúc ấy là tôi là mới mười bảy, mười sáu mười bảy thôi thì đi theo, nó trả tiền đút túi rồi nhót thôi.
Thế ông tham gia, có tham gia tổ chức giành chính quyền năm 45 không ạ? Ở xã mình đấy ông?
Cái gì?
Có tham gia tổ chức giành chính quyền năm 45 không ạ? Cách mạng tháng Tám ấy ạ?
Hồi ấy lúc bấy giờ tôi cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tôi chả làm gì hết.
Thế khi mà giành được chính quyền đấy thì Ủy ban cách mạng và các tổ chức ở địa phương mình được thành lập và do ai lãnh đạo ạ?
Ở đây á?
Ông có còn nhớ không ạ? Lúc mà Cách mạng tháng Tám mới thành công đấy ạ?
Ông đấy chết mất rồi.
Ông còn nhớ tên ông đấy không ạ?
Ông ấy là Giang Văn Vệ.
Giang Văn Vệ ạ?
Ừ.
Cũng là người làng mình à ông?
Người ở cuối làng đây này.
Người ở cuối làng. Thế lúc mà Cách mạng tháng Tám thành công mình giành được chính quyền ấy thì cái tầng lớp lãnh đạo cũ như là lý trưởng, chánh tổng này có phản ứng như thế nào hả ông?
Không, chả có gì. Lúc bấy giờ như thế là đến năm 45 rồi 46 ấy thì lúc bấy giờ như thế là đưa như thế là các ông làm cho Pháp thuộc thì ra việc mình. Thí dụ như cánh thằng Quảng đấy, trước làm chánh tổng của xã thì ra làm Chủ tịch xã, đấy.
Tức là đưa những người đấy họ đi theo cách mạng mà mình đưa ra làm à?
Cũng chả theo chả gì hết.
Thế sao lại bầu họ lên hả ông?
Thì bầu thì cứ bầu, họ làm thì cứ làm thôi. Đây như thế là cái ông tổng Quảng lúc bấy giờ như thế là, cái năm 46, 47 đấy thì là lên làm Chủ tịch xã nhá. Thế rồi sau ở trên kia có hai ông ở Trung ương người ta về, về xong mới đón cái ông gì mà, mà sau làm Phó Thủ tướng đấy, chả nhớ. Thế rồi thì như thế ông đấy cho người xuống mời tôi lên, lúc bấy giờ tôi làm xã đội trưởng, như thế cho xuống mời tôi lên. Hai ông ấy, hai ông ấy mới rải chiếu ra ngoài hè hai ông này ngồi này, thế là hai ông về nói với ông gì, ở vùng ngoài đây này.
Có phải ông Hoa Trám không ạ?
Không, đấy ông khác. Sau ông về làm Phó Thủ tướng cơ.
Phó Thủ tướng của Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam hay là...?
Hồi đây.
Thế Ủy ban cách mạng của xã mình thì họp bàn những vấn đề gì ông có biết không ạ?
Tôi thì lúc bấy giờ thì như thế là trên giao cho việc gì là làm việc ấy chứ có họp bàn cái gì đâu.
Tức là nhận chỉ thị từ trên giao về ạ?
Ở đây như thế là cái chi bộ này ấy thì như thế năm 46, 47 thì như thế là 45, 46, 47 thì là chi bộ ghép mãi tận ngoài Bồ Sao đấy. Thế thì lúc bấy giờ không có ai làm Bí thư đó, cho đến năm 47 thì như thế cái ông Vệ làm Bí thư này, xã đấy. Sau đến năm 48 lúc ông Chén bí thư này. Thế năm 49 Pháp nó đóng ở đây thì lại ông Quảng ông Bí thư, ông hốt quá về sau ông rút lui này. 
Thế ông có biết về cái việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội năm 45 không hả ông
Nào có ai được hiểu biết về ngày đó thế nào đâu.
Mình không có thông tin gì hả ông?
Không, chả có việc gì. Nó đưa việc gì thì làm việc ấy thôi.
Thế khi nào thì mình nhận được chỉ thị từ Trung ương về địa phương mình hả ông?
Không biết.
Thế ông không biết là khi nào nhận được chỉ thị?
Không.
Thế ở xã mình có tổ chức, lúc đấy có tổ chức Bình dân học vụ không ạ?
Bình dân học vụ từ năm 46 cơ.
Tức là có tổ chức ạ?
Ừ.
Thế tổ chức như thế nào hả ông?
Tôi cũng là, như thế là cũng là trưởng ban giáo viên Bình dân học vụ đấy. Thế thì như thế là đối với những người dân ấy thì là như thế là làm cái biển lớn thế này này, thế là chăng hai bên đường, nếu ai mà như thế là đọc được cái chữ ở trong cái biển đấy thì được chui.
Được đi qua ạ?
Đi qua, nếu không thì phải đi xuống ruộng.
À, đi xuống ruộng ạ?
Ừ.
Thế có ở, mình có tổ chức các lớp học bình dân không hả ông?
Có.
Thế ai dạy những cái lớp đấy ạ?
Biết chữ mà thôi, ai biết chữ là gọi ra. Có những cái ông dạy một xóm.
Thế tổ chức các lớp học đấy thì vào lúc nào trong ngày ạ?
Lúc bấy giờ thì dạy Bình dân học vụ là dạy chiều.
Dạy chiều?
Ừ.
Tức là ông cũng tham gia dạy Bình dân học vụ ạ?
Tôi là trưởng ban.
À, trưởng ban ạ?
Ừ.
Thế ông có tham gia dạy không ông?
Tôi dạy có một dạo đầu thôi, sau làm trưởng ban thì không phải dạy nữa.
À thế ạ?
Ừ.
Thế ở xã thì mình có các đội Cứu quốc không ông? Lúc bấy giờ có các đội Cứu quốc không ạ?
Thanh niên á?
Vâng ạ.
Thanh niên, thế thôi chứ còn thì chả có...
Thế những cái đội đấy có chuẩn bị vũ khí với lại lương thực không hả ông? Để tham gia kháng chiến ấy?
Chúng tôi thì như thế là chuẩn bị vũ khí để đi đánh bọn Quốc dân đảng nó đóng trên đấy.
Thế vũ khí lúc bấy giờ thì mình lấy ở đâu ra ạ?
Gậy.
À, chỉ gậy?
Chỉ gậy thôi.
Chỉ gậy thôi?
Dao với gậy thôi.
Dao với gậy. Không có súng ống hay là lựu đạn gì à ông?
Chả có súng đâu.
Thế lương thực mình lấy ở đâu để nuôi cái đội Cứu quốc đấy hả ông?
Không, nhà mang ra mà đi thôi chứ còn làm gì có lương thực dự trữ.
Thế cái lúc đấy thì có cán bộ nào ở Trung ương về thăm địa phương mình không ạ?
Đây thì Trung ương thì không biết, nhưng mà có cái ông gọi là ông Trần Quốc Huy.
Trần Quốc Huy ạ?
Trần Quốc Huy, người đâu mãi cái làng dưới chỗ Thê Hồ đây, xóm Đồng Vạc đây, Vũ Tế xã đây.
Thế lúc đấy thì ở đây ông có được nghe Đài tiếng nói Việt Nam không?
Làm gì có đài.
Không có ạ?
Không có.
Thế có được đọc báo không? Có báo chí gì không hả ông?
Không, xã không có gì.
Thế địa phương mình làm gì khi mà có sắc lệnh về việc thành lập chính quyền địa phương năm 45 đấy ông?
Đây thì, nói chung như thế nó vậy rồi, chỉ huy cả xã, cả huyện, thế thôi chứ còn có làm gì đâu.
Thế lúc mà có cái sắc lệnh thành lập chính quyền năm 45 ấy thì ở, ở xã mình có tổ chức thành chính quyền không hay là thế nào ạ?
Lúc bấy giờ năm 45 xảy ra cướp chính quyền đấy thì như thế là ở đây thì xã Đồng Vệ, Vĩnh Vệ nó riêng, thì là ở dưới đây cứ đi theo trên những cái ông, oai lắm, như ông Tam Mạo với ông Bửu Hoan đấy thôi, chứ còn chả theo ai.
Thế ở Ủy ban ở xã thì có tổ chức cho Tổng tuyển cử năm 46 không ạ?
Có bầu hết.
Thế tổ chức như thế nào hả ông? Có hình thức nào vận động không, tuyên truyền cho nhân dân đi bỏ phiếu không hay là như thế nào hả ông?
Chả thấy ai người ta cử nên tôi cũng chả biết. Lúc bấy giờ như thế là đi, ông Nguyễn Bửu Hoan đấy, Phó chủ tịch thì sau như thế, ý bấy giờ là mệnh lệnh đấy.
Thế mình phải vận động cho dân thì dân mới biết chứ ông?
Chả biết thế nhưng mà đấy thì nhân tiện đi phá chùa ở trên Đồng Ba, trên Đồng Ba nó có cái chùa, thì lúc bấy giờ như thế là đi phá chùa thì dân vận động nhau đi thì cái ông Bửu Hoan ông chỉ huy, ông là Phó chủ tịch ông ấy chỉ huy, chỉ huy sau rồi cãi nhau này khác thì là em ông ấy khoe tài này khác thí với thằng khác nó cầm dao nó chém đấy.
Thế ở xã mình lúc đấy có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không hả ông?
Không, không.
Không có ạ?
Ừ. Cái Quốc dân đảng thì lúc bấy giờ có cái ông đấy người ở đây thế nhưng ông ấy lấy vợ ở ngoài Giang, thế ông theo Quốc dân đảng, gọi là ông giáo Deng đấy. Đây giáo Tâm này không biết được nhờ.
Thế là ở đây là không có Việt Nam Quốc dân đảng?
Chả có gì, chỉ độc như thế là có dân theo Quốc dân đảng thôi.
Thế ở đây có tổ chức đội Nam tiến vào Nam năm 45 không ông?
Không.
Không tổ chức ạ?
Ừ.
Thế ở đây có tự vệ địa phương không ạ?
Tự vệ có.
Lúc đấy có được trang bị vũ khí không?
Mua lấy.
À tự mua lấy. Thế vũ khí lúc bấy giờ là gì ạ?
Mua mười khẩu súng trường.
Mười khẩu súng trường?
Ừ.
Còn gì nữa không hả ông?
Chả có gì, còn dùng giáo mác này khác thôi.
Thế lúc bấy giờ mình lấy kinh phí ở đâu để mà mua mười khẩu súng trường hả ông?
Chả biết, lúc bấy giờ đi mua thì nó rẻ, đắt thì tôi cũng chả biết đâu, chỉ thấy mua về mười khẩu súng trường rồi giao cả thôi vì lúc bấy giờ tôi làm chính trị viên xã đội.
Cái đội tự vệ đấy có được huấn luyện không ạ?
Ai huấn luyện cho. Đây như thế là có ông, thí dụ như có ông Chấn Hưng đấy thì ngày trước thì ông ấy đi bộ đội thì đâu mấy năm cũng được về thôi cho làm xã đội, tôi thì làm chính trị viên xã đội, thế thôi chứ nhưng mà không ai dám trêu nó lúc bấy giờ không ai dám trêu cái đó, gọi là tự vệ mà, ai trêu đánh luôn.
Thế cái đội đấy có được nuôi ăn không ạ hay là ai về nhà nấy ăn?
Không, chả làm gì có ăn lúc bấy giờ.
Thế nhưng mà khi mà có việc là tập hợp là có cái đội hình đấy để tham gia tự vệ địa phương ạ?
Ừ, chủ yếu những ông già thôi.
Tự vệ lại những ông già thôi ạ? Không có thanh niên tham gia ạ?
Không, ba, bốn mươi rồi, toàn các ông già đấy mà.
Thế quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh như thế nào ạ? Mặt trận Việt Minh lúc đấy có ở xã mình không ạ? Có ở huyện không ạ?
Huyện thì tôi chả biết nhưng mà ở xã thì chả thấy gì.
Không thấy có Mặt trận Việt Minh về ạ?
Không, chỉ có chính quyền lúc bấy giờ nó oai lắm.
Chỉ có chính quyền của mình lập nên thôi ạ?
Ừ.
Thế ở xã mình lúc đấy có Quỹ Độc lập không ông?
Không có quỹ gì cả.
Không có quỹ gì ạ?
Ừ.
Thế ông, lúc đấy ông có nghe về cái hiệp ước Sơ bộ của mình ký với Pháp không hả ông?
Không, chả có cái hiệp ước gì hết với chi, mình như thế là chỉ có chủ trương chống Pháp thôi.
Không được cái thông tin gì là lúc đấy là mình ký Hiệp ước Sơ bộ năm 46 với Pháp đấy ông?
Không.
Không có ạ? Không nghe thấy ạ?
Ừ.
Thế khi nào thì ông thấy lính Pháp quay trở lại đây hả ông?
Pháp quay trở lại đây á?
Vâng.
Đây thì là năm 49.
Năm 49 mới quay trở lại đây?
Năm bấy giờ thì nó. Năm bấy giờ như thế là nó quay trở lại đây đúng là năm 49 gì đó. Pháp bấy giờ ở Hà Nội nó mắc cạn, nên nó đi khắp tất cả lên đây là nó đóng bốt ở trên chỗ Xóm Mới đây này, gọi là bốt Gốc Chò, đây cũng chả có bốt.
Gấp Giò à ông?
Gốc Chò.
Gốc Chò ạ?
Là bốt lớn này. Phân khu này, thế còn cái chỗ đây này thì nó gọi là cái bốt gác cái cầu sông này, thấy là có lính thôi, chả có gì.
Thế lúc bấy giờ thì ở đây có tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân không ạ?
Đời tôi cũng chả biết được nhưng mà cũng có đấy.
Cũng có à?
Ừ.
Thế có bao nhiêu người làm việc trong Ủy ban, ông có biết không?
Ủy ban thì chả biết được. Ủy ban thì chỉ có là có ông Quảng vậy thôi, ông chánh tổng trước làm Chủ tịch này, với ông Kiều An làm Phó chủ tịch này, tôi lúc bấy giờ làm Phó Bí thư này, thế với cái ông anh rể tôi gọi là ông Phùng Văn Quyết làm Bí thư này, đấy, thế thì như thế việc gì như thế là, bố, bố cái ông Quyết làm viên hội thời Pháp, thế còn tôi thì chả có ai làm gì.
Ủy ban ở đây có nhận được những cái sắc lệnh hay là thông tư từ Hà Nội về không ông?
Không biết nữa.
Thế mình nhận được chỉ thị ở đâu về vận động hả ông? Chắc là phải có, phải có chỉ thị ở đâu về?
Như thế, ở đâu thì như thế thì cũng chẳng thấy nói, nhưng mà cứ, mà cái hồi lúc bấy giờ thì nó đưa cho việc mách gì, chỉ học cái việc đánh Pháp thôi.
À lúc bấy giờ chỉ tổ chức nhân dân mình kháng chiến chống Pháp thôi ạ?
Ừ.
Thế ở đây có, Ủy ban đấy có máy chữ không ông? 
Chả có gì.
Không có cái gì ạ?
Ừ.
Không có cái gì để hoạt động ạ?
Ừ.
Hồi đấy ông có thường xuyên phải đi họp không? 
Đi họp á?
Vâng.
Đi họp ở bên Ủy ban thì tôi có là Ủy ban đâu mà họp.
Không ạ, tức là cái lúc mà ông còn làm, ông làm Phó Bí thư đấy ông, thì lúc đấy có hay đi họp không ạ?
Có đi họp chứ nhưng họp ở nhà thôi.
Họp bí mật đấy ạ?
Ừ.
Thế có người dân tham gia vào buổi họp không hay là chỉ có những người mà làm Chủ tịch rồi...?
Nguyên những người cán bộ họp với nhau thôi chứ có dám mời dân đâu mà.
Thế ông thử kể lại cho cháu nghe một cái buổi họp mà ông tham gia họp như thế nào ạ?
Chả có gì. Họp thì thí dụ như giờ đến làm cái gì thì cái ông Bí thư ông đưa ra làm, đưa ra những cái việc này, việc này một cái rồi họp lại, họp xong rồi về, coi thế cũng chỉ độ mươi người thôi.
Thế ở đây có thu thuế đất không hả ông? Cái thời lúc bấy giờ có thu thuế đất không ạ?
Thu thuế gì?
Thuế đất ấy ạ? Thuế đất đấy?
Thuế đất á?
Vâng ạ? Thuế đất vào tháng 5 năm 46 đấy mà ông?
Không, không.
Không thu thuế đất?
Ừ.
Lúc đấy ở đây có ai làm cho các bộ, ngành ở Trung ương không ạ? Cho Chính phủ lâm thời đấy ông?
Ở đây tôi tính như thế là chả có ai.
Không có ai tham gia ạ?
Ừ.
Thế lúc đấy có bộ đội chính quy đóng ở địa phương không ông?
Năm, năm bấy giờ là năm 47. 46 hay 47 thì có chỗ đó không có đóng đâu, nhưng mà đánh nhau ở Việt Trì, đánh nhau ở ngoài Lút Ngoại, Việt Trì chạy, chạy vào Lút Ngoại đây này, thế thì như thế chết mất 5 người mang về đây chôn này.
Thế tức là không có bộ đội địa phương đóng ở đây à ông?
Chả có bộ đội địa phương gì hết đâu.
Thế mình có phải đóng góp mình nuôi bộ đội không?
Không.
Không phải đóng góp gì ạ?
Ừ.
Thế lúc bấy giờ thì có, Ủy ban có tham gia chia gạo hay là muối rồi vải cho nhân dân không ạ? 
Làm mách chi có.
Không có cái gì?
Chả có gì.
Thế cán bộ của Ủy ban lúc bấy giờ thì có được tham dự các khóa học do cấp trên tổ chức không hả ông?
Tôi phải làm, tôi phải làm, có đấy.
Tức là cũng được cử đi học những cái lớp đấy ạ?
Tôi như thế năm 48 tôi mới được đi. À, 47 thì đi học Đảng ở ngoài Vũ Di này, đến 48 đi học Đảng ngoài trên Tam Đảo này, một tháng.
Đi một tháng ạ?
Thế thôi.
Thế là ngoài ông ra thì có ai đi, được đi học nữa không hả ông?
Lúc đi học cứ năm, mười ngày khối người đi học, sau này như thế từ năm 48 tổ chức của Đảng thì cứ như thế là huấn luyện một cái là người ta phân đi, chả đi người ta cũng bắt đi.
Thế ngoài học về Đảng ra thì còn học các cái gì nữa không hả ông?
Không.
Chỉ có mỗi là đi học cán bộ Đảng thôi ạ?
Ừ.
Thế ở Ủy ban mình lúc bấy giờ thì có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không hả ông? Chẳng hạn như là tranh chấp cái gì đấy hoặc là phân xử cái việc gì đấy ở xã đấy ạ?
Chả có gì, người ta bảo thế mà, như thế là chỗ đây là cái ông ấy là cái ông oai vệ lúc bấy giờ làm Phó chủ tịch sau ông ta bị suýt nữa bị thương, như thế là nó cầm dao chém thì hốt, thế là thôi.
Thế ông có nghe thấy cái cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng với Lạng Sơn năm 46 không ông?
Đến đấy còn chả nghe, biết thế nào. Đây thí dụ như nó, quân đội Pháp lúc bấy giờ nó tấn công rồi nó chiếm cái Vĩnh Tường đây này, thấy nó còn đánh nhau đi đi lại lại chán rồi sau nó mới đóng bốt, như thế ở cái Gốc Chò, còn đây, chả biết nó đánh ở đâu.
Thế ở đây có tiếp nhận người tản cư từ Hải Phòng hay là Hà Nội về không ông?
Có.
Người ta về đây có đông không ạ?
Lẻ tẻ, anh em thôi.
À tức là anh em của những người ở trong xã mình về đây tản cư thôi ạ?
Ừ.
Chứ không phải là người ở đấy về đây tản cư?
Không.
Thế ông có nghe về cái sự kiện toàn quốc kháng chiến năm 46 không ông? Ngày 19 tháng 12 năm 46 ấy ạ?
Đây cái hồi ngoài mấy cái ông đấy, đây vẫn cứ, đây cũng vẫn cứ làm ăn này khác thôi. Tự vệ tự viếc cũng cứ oai đáo để, không có cái gì.
Thế khi nào thì chiến tranh lan tới địa phương mình hả ông?
Năm 49 mà lại.
Năm 49 mới có?
Ừ.
Thế lúc bấy giờ thì cái điều kiện hoạt động của Ủy ban mình có thay đổi gì không ạ? Trong chiến tranh ấy, lúc chiến tranh cái Ủy ban đấy có hoạt động không hay là rút vào bí mật hay là thế nào ạ?
Của Ủy ban á?
Vâng.
Năm 49 thì như thế nó mới chiếm ở đây, năm 50 thì như thế là, cuối năm 49 cũng phải chạy ra tự do hết chứ.
Chạy đi tự do là chạy đến đâu hả ông?
Lập Thạch.
À chạy lên Lập Thạch à?
Ừ.
Thế là có hoạt động gì nữa không hay là...?
Có, sau ông về hoạt động gây cơ sở.
À, chạy lên Lập Thạch năm 50, xong rồi năm nào thì quay trở lại đây ạ?
Đấy, chính cái năm mà làm đây, cọ xát đấy, thì 52 thôi, thế còn 50 thì rút về gọi là "nhất dạ khứ hồi, bán dạ cư", thế thì như thế là sớm đi tối về.
Tức là mình đi về trong ngày thôi ạ?
Ở ngoài Lập Thạch về đấy. Thế còn đến năm 52 thì là nắm vững, nằm cơ sở.
Thế thành phần của cái Ủy ban đấy thì có thay đổi không sau cái ngày toàn quốc kháng chiến hả ông? Thay đổi thì có thêm ai vào hay là ai nghỉ không ạ?
Đây như thế là sau này cái ông chánh Quảng đấy thì ông ta cũng dạ rồi là một, hai nữa ông ta cũng hốt cả chiến đấu thì như thế là ông ta xin thôi, xin thôi thì cái ông phó lý, gọi là Lý Quề, phó lý Quề ông ta lên như thế làm Chủ tịch xã. Chủ tịch xã mãi từ năm 49 cho đến tận năm 54 ông mới thôi. Năm 53 ông đấy bị bắt, bị Pháp nó cuốc hầm bắt 6 người.
Bắt 6 người?
6 người. Thì có ông Quề là một này, với ông Bơi là hai, ông Rê là ba này, với nó bắn chết ông Nguyễn Hữu Cảnh là bốn này, với một cái chị phụ nữ mà mình đưa lên đây như thế là để công tác phụ nữ với chị Phượng là năm.
Thế là 5 người đấy đều bị bắt hết ạ?
Với ông Lục là sáu, đấy là bị bắt. Thế còn sống sót như thế là tôi, tôi không có chạy cùng với các lão đấy, tôi nằm ở dưới thì đấy, như vậy là còn sót tôi đấy.
Thế ở đây có thu thuế cái thời kháng chiến không ạ?
Thuế kháng chiến á?
Vâng. Có thu thuế cái lúc mà kháng chiến không?
Không.
Không thu bất kỳ một loại thuế gì ạ?
Chả thu gì.
Thế lúc mà có chiến tranh thì cái việc buôn bán những cái đồ dùng cần thiết hàng ngày ấy ông như là thóc lúa này, rồi muối này, dầu này, vải này thì có bị gián đoạn gì không ạ?
Không, đây là, đây là trong xóm trong cái vùng tạm chiếm này nó buôn bán với nhau thôi.
Thế tức là ở cái xã mình là vùng tạm chiếm ạ?
Ừ.
Vùng tạm chiếm lúc Pháp quay trở lại đấy ạ?
Nó đóng đây chứ nó có quay trở lại trở liếc gì đâu. Cái năm 49 là nó tấn công khắp cái khu này một cái là thôi, nó đóng bốt ở cái Xóm Mới đây này, nó thuộc về làng đây, thế là nó cứ thế nó đóng đây là nó thu này khác thôi.
Thế lúc bấy giờ thì ông hay là những cán bộ trong Ủy ban thì có được đi họp những cái cuộc họp mà do cấp trên tổ chức không ạ? Như là cấp huyện, rồi cấp tỉnh?
Có, cũng đi họp chứ.
Thế họp bàn về những vấn đề gì hả ông?
Họp bàn thì nhớ đâu, chả nhớ đâu.
Nhưng mà thường xuyên là được cử đi họp ạ?
Năm vài lần thôi.
Thế cán bộ từ Trung ương có đến thăm xã mình không ông? Trong thời gian kháng chiến đấy ạ?
Không, chả đến bao giờ. Không biết ông nào là Trung ương đâu.
Thế thì xã mình nhận chỉ thị từ trên như thế nào ạ? Nhận các chỉ thị từ trên xuống như thế nào? Có người đưa đến hay là bằng hình thức nào mà mình biết được những cái chỉ thị đấy mà còn tổ chức nhân dân hoạt động nữa chứ ạ?
Chả biết đâu, tôi cũng chả biết, lúc đấy quen thôi, vẽ ra mà làm nhiều chứ.
Mình phải tự làm lấy hay là có người chỉ đạo hả ông?
Vẽ ra mà làm thôi.
À, tức là phải tự làm lấy ạ?
Ừ.
Thế sau năm, tức là ở đây thì không có bộ đội địa phương về đóng nên là, chắc là không phải nuôi bộ đội...?
Chả nuôi ai.
Không có bộ đội chính quy về đóng cho nên không phải nuôi ạ?
Không.
Thế ở đây có, lúc đấy có lập các xưởng sản xuất những cái đồ cần thiết cho quân sự không ạ?
Chả có gì đâu mà.
Thế Ủy ban mình có chuẩn bị gì cho giai đoạn phản công năm 50 không ông?
Bao giờ?
Năm 50 đấy ạ. Có chuẩn bị cái gì để phản công năm 50 không ạ?
Năm 50 thì nó mới, như thế nó mới tạm chiếm ở đây, làm gì có gì.
Thế là nó, năm 49 là nó quay trở lại đây?
Cuối năm 49 quay lại đây là năm 50 là nó đóng bốt.
Đóng bốt?
Đóng bốt nhưng đóng bốt ở cái xóm ngoài đây chứ nó không có đóng ở đây.
Tức là suốt từ đấy là không có cái cuộc phản công nào ở xã mình ạ?
Đây thì mình như thế là cái món tề đấy như thế là nó làm cái gì thì lúc bấy giờ mình quản lý, nó cũng hốt, hốt đấy. Thí dụ như nó lên trên bốt Pháp nó trao các cái giấy cái riếc chứ đừng nói nó phạt một nghìn về đây nó phạt một, về đây nó bắt dân nộp một vạn. Thế sau là mình được cái tin đấy thì tối hôm bấy giờ mới họp cái món tề lại, không muốn sống thì nộp giả cho nó không thì chết. Thế sau đấy là cái lão đấy thì chết rồi, chết rồi gọi Độc Vệ đấy.
Thế ở đây có ai mà dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không hả ông?
Vào vùng tề làm gì?
Tức là họ đang ở đây mà họ lại đi vào vùng tề do Pháp kiểm soát đấy ông?
Đây là vùng tề rồi.
À ở đây là vùng tề rồi ạ?
Ừ.
Thế thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Ít thôi. Đấy là có một món như thế nó đi Nam thôi. Nam rồi sau Nam nó thất thế nó đi sang Mỹ, nó đi sang Pháp, tôi chả biết thế nào.
Nhưng mà có...?
Vài người thôi.
Có vài người thôi ạ?
Ừ.
Thế số lượng đảng viên trong Ủy ban thì có gì khác so với giai đoạn 45 - 46 trước đó không hả ông?
Chả có gì. Lúc bấy giờ đảng viên nó cũng rút lui gần hết, còn có mấy chục người ấy.
Thế là mấy chục người cơ ạ?
Ui trời, đây á, đây cái năm 49 lúc Pháp nó chưa tạm chiếm hả, một trăm đấy.
À, nhiều thế cơ à ông?
Trăm đảng viên.
Trăm đảng viên cơ ạ?
Thế sau cái lúc nó rút hết thì sau còn đâu hai chục.
Thế đảng viên đấy là chỉ nguyên người xã mình thôi hay là ở những nơi khác đến nữa ạ?
Nguyên xã mình thôi.
À, nguyên xã mình thôi ạ?
Ừ.
Thế cái việc mà giảm tô này, rồi là chia lại tài sản của địa chủ có được thực hiện ở đây không ông?
Có.
Thế được thực hiện như thế nào ạ?
Ở đây ấy, thì như thế là lúc bấy giờ giảm tô này, cải cách đấy, nó thì thu lúa này khác, đây tôi như thế là cũng mất hàng tấn lúa đấy. Ở đây nó nộp, tôi lên cái nhà đấy là cái nhà trên xóm trên đây. Giờ cũng chết hết chả còn ai nữa.
Thế trước đấy là ở đây có nhiều địa chủ không hả ông? Trước Cách mạng tháng Tám đấy ạ? Vùng này có nhiều địa chủ không?
Tôi chả biết. Nhiều đấy, kể như thế là ba, bốn chục địa chủ đấy.
Ba, bốn chục địa chủ cơ ạ?
Ừ.
Thế khi mà mình giành chính quyền đấy mình có tịch thu lại tài sản với ruộng đất của họ không ạ?
Lúc bấy giờ chính quyền có làm mách chi.
Không làm gì ạ?
Ừ, ai giàu mặc kệ người ta, đến lúc người ta giảm tô thì nó mới tuyên bố địa chủ nó bắt giảm tô này khác thì lúc bấy giờ mới coi là địa chủ chứ còn trước giàu.
Không phân biệt ạ? Không phân biệt là địa chủ hay là...?
Không, không phân biệt.
Thế là họ cũng không bị tịch thu ruộng đất à ông? Có bị tịch thu không ạ?
Mãi đến sau năm 1954.
Mới bị tịch thu?
Ừ.
Chứ còn trước đấy là không bị?
Không, không bị gì.
Như là ở đây chắc là không nhận được, có nhận được tin tức gì ở trong nước với quốc tế không ông?
Chả, chả nhớ đâu.
Thế địa phương mình có tham gia vào chiến dịch Biên giới năm 50 không ạ?
Ở đây chỉ độc có ở xã thôi, không có tham gia cái gì mà. Huyện nó chỉ huy cái gì thì làm cái ấy không thì thôi. 
À thế ạ. Thế kinh tế của địa phương mình thì có thay đổi không khi mà thuế nông nghiệp được ban hành năm 51 hả ông?
51 cũng không phải đóng.
Không phải đóng thuế nông nghiệp?
Không, chả đóng cái gì. Năm 54 giải phóng về thì lúc bấy giờ cũng không phải đóng.
Không phải đóng. Thế là được miễn suốt từ năm 51 cho đến năm 54?
Không, chả biết gì đâu nhưng mà đất của vùng đây thì chưa thu.
Tức là Pháp nó thu thuế ạ?
Ừ.
Thế còn mình thì không phải...?
Mình chả thu thiếc gì đâu.
Thế ông có được gặp những cố vấn Trung Quốc đến thăm địa phương mình thời kỳ đấy không ông?
Không.
Không được gặp. Thế sau năm 51 thì cái số người trong Ủy ban có thay đổi gì không ạ? Có tăng thêm không hay là giảm đi ạ? Cái Ủy ban của xã đấy ạ?
Xã thì từ năm 50 cho đến năm 54 thì không có thay đổi gì.
À, không thay đổi gì ạ?
Ừ.
Thế lúc bấy giờ thì ở đây có tổ chức giúp đỡ những cái gia đình thương binh, liệt sĩ không ạ?
Làm gì lúc bấy giờ đã có thương binh liệt sĩ.
À, chưa có chứ gì ạ?
Ừ.
Thế địa phương mình có đóng góp gì cho chiến thắng Điện Biên Phủ năm 54 không hả ông?
Chả, chả có gì mà đóng góp.
Không có người đi tham gia bộ đội mà cũng không có ai...?
Thì có những người đi bộ đội thì vẫn đi bộ đội. Thế còn những người...
Có ai tham gia dân công hỏa tuyến không hả ông? Đi dân công ấy ạ?
Đây như thế đi dân công, đi khắp đấy. Từ những dân công này khác, Hòa Bình hòa biếc này khác đi hết.
Thế tức là có chứ ạ. Tức là địa phương mình có tham gia đóng góp cho chiến dịch Điện Biên đấy chứ ạ. Chiến dịch giải phóng Điện Biên năm 1954 đấy ông?
Điện Biên là tôi chả thấy có ai.
Thế ông có biết tin tức gì về Hiệp định Giơnevơ không hả ông? Về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương đấy ạ?
Chả nhớ đâu.
Thế ở đây có thực hiện cải cách ruộng đất không hả ông?
Có.
Có ạ?
Ừ.
Thế thực hiện như thế nào ạ?
Họp này, thế xong một cái thì ai là địa chủ này thì người ta truy tố ra. Phú nông là như thế họ cũng tịch thu, thừa, thừa ruộng tịch thu.
Tịch thu lại xong rồi làm gì ạ?
Xong rồi chia cho dân nghèo.
Thế ai tịch thu những cái ruộng đất đấy của địa chủ hả ông?
Thôi thì nó cứ họp thế rồi nó cứ lấy đất thế thôi chứ có ai đâu.
Cháu nghĩ là phải có một cái Ủy ban, Ủy ban cách mạng của địa phương họp để mà tịch thu ruộng đất chứ ạ?
Không, không có gì.
Không có ạ?
Ừ.
Tức là mình cứ tịch thu ruộng đất của địa chủ rồi chia cho nhân dân ạ?
Đây thí dụ như tôi này, như thế là cái lúc như thế là giảm tô cải cách ruộng đất đó thì lúc bấy giờ như thế là tôi nhiều ruộng cơ chứ không ít đâu, năm mẫu ruộng mà. Thế thì như thế là nguyên cái ông ở xã đây với lại như thế là người cũng ở thôn nhưng mà cấy rẽ, như thế tức là cho người ta cấy vốn, vốn chỗ đây trả nhớ, thế cho người ta lấy ruộng, cứ thế lấy, thừa hơn mẫu. Tôi cũng cứ mặc kệ, chả hỏi chả đòi gì mách.
Thế là ai cũng được chia ruộng hay là chỉ có những người nào không có ruộng thì mới được chia hả ông?
Đây sau dân người ta tính bình quân, nếu ai mà dưới cái mức đấy thì mới được chia, trên mức thì thôi. Đây thí dụ như tôi thì cái lúc như thế là, như thế là tạm chiếm thì tôi cũng hoạt động kháng chiến, bí thư bí thiếc làm ấy mãi. Thế sau về một cái thì, lúc về một cái thì nó quy tôi là phú nông. Đấy, như thế là chính cái lão ấy đây này, cái lão, lão giảm tô nó ở ngoài đầu xóm đây này, nó người, người ở đâu nó về đây. Sau nó mới lấy một cái anh như thế là cái lúc trước đâu làm bảo an đó, thế cho lên nó mới đấu tôi. Tôi mắng cho cả cái lão cải cách, à như thế là giảm tô, cả cái lão như thể tá điền đấy, tôi bảo, tôi nói thật với anh chứ tôi là còn lấy lên cơ, giờ anh đã còn què, anh, anh nhìn thấy tôi anh lè, tôi bảo cho cái ông cán bộ giảm tô biết nhớ, ông cứ liều liệu đấy. Thế giờ một thằng thì đánh trận thì nó nhớ ra. Thế thì thằng nào hơn thằng nào. Thế là sau nó đuổi cái lão kia về, thế thì, tôi thì giàu, nếu mà đi thì chả gì, thì hắn cũng chẳng quy mình là cái gì. Như thế là giảm tô rồi như thế là tôi cái lúc đấy là ra Lập Thạch ở cơ. Xuống đây người ta cấy hết người ta cũng trả giả một xu nào nó bắt mình, bắt mình như thế là thu tô mười hai, mười ba tạ. Tôi gánh bằng hết thôi, tôi kéo công an đi thế, như thế giảm tô ở tỉnh đấy. Thế sau rồi họ mới ấy, viết giấy về xã đây này giả lại cho mình năm tạ chín, nói giả cho ông ấy, ông ở ngoài Tứ Gia chứ ông ấy có ở nhà đâu mà ông lấy tô của người ta. Thế là ông giả lại mình năm tạ chín về đây cho thí cho, đấy, lạc lẽo đấy, mình cũng kệ, thế sau rồi họ trả, trả thế nào thì họ trả. Thế là tôi giảm tô thì thế, cải cách, chả làm gì, chả hỏi gì đến mình nữa. Thế lúc phúc tra thì nó mới bảo mình là Quốc dân đảng, nó mới đưa lên chỗ… nó nhốt mình ở đấy hai tháng. Mà sáng hôm sau một cái thì nó mới đưa đi nó hạch. Nó hạch bốn hôm một cái thì chả có tội tình gì nó lại cho về. Về đấy nó nhốt mình ở xã, thế sau một cái nó tha cho về. Nó tha tôi bảo: thôi tha cho tôi làm mách gì, tôi là thằng phản động, đừng tha. Thế sau nó bảo thế thôi về. Như thế là hắn cũng đi hết rồi, chả có ai nữa mà ở đây thắc mắc, thôi đi về, thế rồi về.
Thế là ông tham gia ở xã là cho đến hết năm 54 cơ à ông? Tham gia làm việc ở xã ấy ạ?
Ở xã thì hết năm 54, thế thì chả biết nó đuổi mình lúc nào (cười).
Từ năm 49 cho đến năm 54 là ông làm Phó Bí thư ạ?
48, mùng 6 tháng giêng năm 48 tôi làm Phó Bí thư rồi. Đến năm 52 tôi làm Bí thư chi bộ, đến năm 54 được về thì chả biết được nó đuổi mình lúc nào, nó cũng chả cho mình đi học, chả gì nữa.
Thế ông có được thưởng cái huân, huy chương gì vì tham gia?
Huân chương chống Pháp, chống Mỹ được tất.
À chống Pháp, chống Mỹ đều được hết ạ?
Ừ.
Thế ông có còn giữ lại không hả ông?
Có đấy.
Ông có giữ lại cái thời chống Pháp?
Cái chống Pháp đấy, thì đấy tôi có huân chương, nhưng cái lão nó ở, người ở Vũ Di cơ, như vậy nó, Lương Văn Chỉ nó về đây nó cãi nhau với tôi. Tôi mới mắng cho nó một trận cái về sau nó mới hạ tôi, cũng đợt tôi về này. Thế tôi làm đơn tôi kiện lên tỉnh, thì sau nó viết cái giấy về nó bắt giả, giả rồi sau lão Lương Văn Chỉ nó mới giả tôi là Huân chương kháng chiến hạng Nhất, chống Pháp. Tôi bảo giờ muốn cái gì thì cái tôi chả cần mấy cái thế sau cái hồi chống Mỹ lại được Huân chương kháng chiến hạng Ba.
Thế ông có còn giữ cái Huân chương kháng chiến chống Pháp không hả ông? Có còn giữ không ạ?
Tôi như thế là bị tai biến mạch máu não đến mười lăm năm nay chả biết con nó có giữ hay không chả biết nhưng mà không nó vẫn giữ đấy. Những cái năm được thưởng đấy, huân huy chương được thưởng đấy, một trăm hai mươi đồng một năm đấy thì tôi được hơn, hơn ba triệu, nó giở ra cho, nó ghi hết đấy.
Thế là ông là được, ngoài cái huân chương đấy ra còn có gì nữa không? Giấy khen hay là bằng khen về cái thời kỳ hoạt động đấy nữa không ạ?
Không, lúc bấy giờ chả làm gì có bằng khen. Cái thằng con trai tôi là nó đi lính vào Nam giờ nó được về hưu rồi đấy. Mang về một lô bằng khen như cái bắp chân đây tôi xé mẹ nó tất, tôi được cái gì đâu. Tôi được làm đéo chi cái bằng khen nào, giấy khen, bằng khen. Đấy, cái năm chăn nuôi là bà ấy nhà tôi tôi biết rồi, bằng khen đấy.
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